
 

        UBND HUYỆN GIA LỘC 

TRƢỜNG MẦM NON THỐNG NHẤT 

THỰC ĐƠN THÁNG 04 NĂM 2025 
                                                                                  Tuần 1 từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 5 tháng 4 /2025 

                                                                                  Tuần 3 từ ngày 14/4/2025 Đến ngày 19 tháng 4 /2025 

                                                                                  Tuần 5 từ ngày 28/4/2025 Đến ngày 3 tháng 5 /2025 

                                                                                   

Thứ NHÀ TRẺ MẪU GIÁO 

Bữa trƣa Bữa chiều Bữa Phụ Bữa trƣa Bữa chiều 

Thứ 2 - Cơm  

- Thịt lợn( thịt bò) hầm củ 

quả 

- Canh bí đỏ nấu xương 

- Cháo thịt lợn 

Cháo thịt gà  

 đỗ xanh  

 

Sữa bột  
Cơm  

- Thịt lợn( thịt bò) hầm củ quả 

- Canh bí đỏ nấu xương 
 

  

- Cháo thịt gà đỗ 

xanh  

Sữa bột 

Thứ 3  -Cơm 

 -Thịt gà thịt lợn sốt nấm 

hương  

 -Canh xương gà nấu bí 

xanh  

- Cháo thịt  gà 
 

-Bánh đa nấu 

sườn, rau cải 

 

Dưa hấu - Cơm 

 -Thịt gà thịt lợn sốt nấm 

hương  

 -Canh xương gà nấu bí xanh  

 

 

Bánh đa nấu 

sườn, rau cải 

Dưa hấu 

 
 

Thứ 4 -Cơm   

-Tôm rim thịt lợn 

- Canh rau đay( mồng tơi) 

nấu tôm   

- Cháo thịt lợn 

 

 

- Cháo xương bí 

đỏ rau thơm 

 

Sữa bột 
 

-Cơm   

-Tôm rim thịt lợn 

- Canh rau đay( mồng tơi) nấu 

tôm   

 

 

 

  - Cháo xương bí 

đỏ rau thơm 

 Sữa bột 

Thứ5 - Cơm   

 -Thịt lợn đậu phụ sốt cà 

chua 

-  khoai tây hầm xương 

- Cháo thịt lạc rau thơm 

 

- Canh bánh  

đa bò rau 

thơm hành lá 

 

Dưa hấu - Cơm   

 -Thịt lợn đậu phụ sốt cà chua 

-  khoai tây hầm xương 

 

- Canh bánh  đa 

bò rau thơm 

hành lá 

     Dưa hấu 

Thứ6 Cơm 

- Chả cá trứng thịt lợn  
- Canh chua cá 

- Cháo thịt lợn 

Bún  thịt ngan 

hành lá 

Sữa bột Cơm 

- Chả cá trứng thịt lợn  
- Canh chua cá 

 

Bún  thịt ngan 

hành lá 

Sữa bột 

Thứ7 - Trứng  chim cút sốt thịt lợn 

-  Canh rau đay( mồng tơi) 

nấu cua 

- Cháo tôm. Rau 

mùi hành 

 Dưa hấu  

- Trứng  chim cút sốt thịt lợn 

-  Canh rau đay( mồng tơi) nấu 

- Cháo tôm. Rau 

mùi hành 



-  Cháo thịt lợn hành tươi 

 
cua 

-  Cháo thịt lợn hành tươi 

 

Dưa hấu 

 

T/ M NHÀ TRƢỜNG 

HIỆU TRƢỞNG 

 
 

NGƢỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN 

 

 
 

Nguyễn Thị Phƣơng Thắm 

 

 

 
        UBND HUYỆN GIA LỘC 

TRƢỜNG MẦM NON THỐNG NHẤT 

THỰC ĐƠN THÁNG 4 NĂM 2025 

Tuần 2 từ ngày 8 tháng 04 đến ngày 12 tháng 4 /2025 

 Tuần 4 từ ngày 21/4/2025 Đến ngày 26 tháng 4 /2025 

Thứ NHÀ TRẺ MẪU GIÁO 

Bữa trƣa Bữa chiều Bữa Phụ Bữa trƣa Bữa chiều 

Thứ 2 Cơm- 

 -Thịt gà thịt lợn sốt nấm 

 -Canh xương gà nấu bí xanh 

-Cháo thịt.gà rau thơm 

 

- Cháo tim thịt 

lợn rau thơm 

 

 

Sữa bột 
  

Cơm 

 -Thịt gà thịt lợn sốt nấm 

 -Canh xương gà nấu bí xanh 

 

 - Cháo tim thịt 

lợn rau thơm 

   Sữa bột 

Thứ 3 -Cơm 

- Trứng  chim cút sốt thịt lợn 

-  Canh bí đỏ nấu xương 

-  Cháo thịt lợn hành tươi 

 

 

 

- Bánh đa ngan 

hành lá 

Dưa hấu 

 

- Dưa hấu 

 

   
   
  -Cơm 

 - Trứng  chim cút sốt thịt lợn 

 -  Canh bí đỏ nấu xương 

 

- Bánh đa ngan 

hành lá 

Dưa hấu 

Thứ 4 - Cơm 

 Thịt  lợn tôm rim 

- Canh bầu nấu tôm 

- Cháo thịt lợn 

 

 

Cháo vịt đỗ 

xanh 

 

Sữa bột 
- Cơm  

Thịt  lợn tôm rim 

- Canh bầu nấu tôm 

 

 

Cháo vịt đỗ xanh 

 Sữa bột 

Thứ5  

- Cơm  Thịt đậu sốt cà chua 
Phở bò Dưa hấu - Cơm  Thịt đậu sốt cà chua 

- Su hào( khoai tây) cà rốt hầm 

 

 



- Su hào( khoai tây) cà rốt 

hầm xương 

- Cháo thịt lạc rau thơm 

 

 xương 

 
Phở bò 

Dưa hấu 

Thứ6  

Cơm 

- Thịt gà sốt nấm hương  

-  Canh xương gà nấu bí xanh  

- Cháo thịt  gà 

Bún cá rô 

xương rau cải 

 

Sữa bột Cơm 

- Thịt gà sốt nấm hương  

-  Canh xương gà nấu bí xanh  

 

Bún cá rô xương 

rau cải 

Sữa bột 

Thứ7 Cơm  

   - Trứng  chim cút sốt thịt 

   -  Canh rau cải( cải cúc nấu 

xương 

   -  Cháo thịt hành tươi 

 

 

Cháo thịt bò. 

Rau mùi hành 

lá 

 

Sữa bột Cơm  

   - Trứng  chim cút sốt thịt 

   -  Canh rau cải( cải cúc nấu 

xương 

 

Cháo thịt bò. Rau 

mùi hành lá 

 Sữa bột 

 

T/ M NHÀ TRƢỜNG 

HIỆU TRƢỞNG 

 
 

 

 

 

NGƢỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN 

 

 
 

Nguyễn Thị Phƣơng Thắm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                 


